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Ngày nhận bài:  14/05/2025 Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu tổng quan về tiếp cận hệ thống 

trong phát triển chương trình giáo dục thông qua phương pháp phân tích và 

tổng hợp tài liệu. Bên cạnh việc làm rõ khái niệm, đặc điểm và các thành 

phần của tiếp cận hệ thống, nghiên cứu cũng đã chỉ ra sự phù hợp của 

phương pháp này trong hoạt động phát triển các chương trình giáo dục nói 

chung, giáo dục ở bậc đại học nói riêng. Những đặc điểm cơ bản trong quy 

trình phát triển các chương trình giáo dục ở trình độ đại học có sử dụng 

phương pháp tiếp cận hệ thống cũng đã được mô tả rõ ràng và cụ thể. Kết 

quả nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ là nguồn tư liệu giúp các nhà nghiên 

cứu cũng như các cơ sở giáo dục đại học có thêm những lựa chọn phù hợp 

trong hoạt động nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.  
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1. Giới thiệu 

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học đang trở thành một xu thế tất yếu trong bối cảnh 

toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng hiện nay. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, năng lực sáng tạo cũng như khả năng thích ứng tốt đã trở thành những yêu cầu vô cùng cấp thiết 

nhằm đảm bảo sự thành công của thế hệ nhân lực mới trong thế kỷ XXI [1]. Từ khi Nghị quyết số 29-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được ban hành cho đến nay [2], công cuộc đổi 

mới giáo dục tại Việt Nam đã lan tỏa và đi vào thực tế một cách toàn diện ở mọi cấp độ, từ giáo dục 

mầm non cho đến giáo dục đại học [3]. Việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học 

luôn được chú trọng và gắn liền với mục tiêu giáo dục đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, “căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo theo chủ trương của Đảng” [4]. Bên cạnh công tác thường xuyên tổ chức 

kiểm định cơ sở giáo dục, kiểm định các chương trình đào tạo thì hoạt động xây dựng và phát triển các 

chương trình đào tạo mới nói chung, phát triển các chương trình học phần trực thuộc chương trình đào 

tạo nói riêng luôn được các cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế [5]. 

Hoạt động phát triển chương trình giáo dục ở trình độ đào tạo đại học thường được tiếp cận theo 

những cách thức khác nhau và có tính tương thích hữu cơ với mục tiêu đào tạo cũng như chuẩn đầu ra 

tương ứng [6], [7]. Trong chương trình giáo dục tổng thể của mỗi ngành đào tạo trình độ đại học, các 

bản thiết kế thành phần cho những hoạt động giáo dục kiến thức đơn lẻ cấu thành (chương trình học 

phần) đóng vai trò cốt lõi và cần phải được chủ động xem xét, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện một cách 

thường xuyên để có sự tương thích với những thay đổi của xã hội, trình độ khoa học và công nghệ, xu 

hướng vận động và phát triển của từng nền kinh tế cũng như thõa mãn được các yêu cầu ngày càng khắc 

khe của thị trường sử dụng lao động hiện đại, chứ không phải chỉ được xây dựng, thiết kế một lần và 

dùng mãi mãi [8]. Theo Pham (2024), việc nghiên cứu, thiết kế, triển khai và đánh giá chương trình giáo 

dục ở các cơ sở đào tạo đại học có thể được tiếp cận theo các phương pháp sau: tiếp cận dựa trên mục 

tiêu đào tạo, tiếp cận dựa trên nhiệm vụ, tiếp cận dựa trên nhu cầu, tiếp cận xây dựng ngược, tiếp cận 

học tập linh hoạt và tiếp cận đồng thời. Trên cơ sở xem xét các định nghĩa khác nhau về chương trình 

giáo dục gắn với tiến trình của sự phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ,...[9], Nguyen (2008) 

cho rằng các quan điểm tiếp cận trong xây dựng và phát triển chương trình giáo dục thông thường chỉ 

phản ánh riêng lẻ về một nội dung cụ thể nào đó theo hướng hình thành một khung nhận thức mang tính 

khái quát chung nhất; trong đó, có thể bao gồm các khía cạnh khác nhau như: cơ sở triết học của việc 

đề xuất quan điểm, các yếu tố lịch sử có liên quan, những đặc trưng cơ bản về mặt tâm lý học, các lý 

thuyết dạy và học tương thích cũng như những nhân tố mang đặc tính xã hội học có khả năng tác động 

trực tiếp đến các quá trình và quy trình thiết kế chương trình giáo dục [7]. Chính vì thế, mặc dù mỗi cơ 

sở giáo dục đại học có khuynh hướng lựa chọn và đi theo một cách tiếp cận cụ thể nào đó trong tiến 

trình xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục của mình, nhưng thực tế lại cho thấy bên cạnh 

hướng tiếp cận chủ đạo thì cũng có thể nhận ra sự phối trộn và giao thoa một vài đặc điểm của những 

cách tiếp cận khác. Có thể liệt kê một số xu hướng tiếp cận cơ bản thường gặp trong hoạt động xây dựng 

và phát triển các chương trình giáo dục như: tiếp cận dựa trên nội dung (the content approach), tiếp cận 

theo hành vi (behavior approach), tiếp cận dưới góc độ quản lý (managerial approach), tiếp cận mang 

tính hệ thống (the systems approach), tiếp cận về mặt nhân văn (humanistic approach), tiếp cận theo sự 

phát triển (the development approach),... [7]. Vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống trong quá trình 

phát triển các chương trình đào tạo cũng như các chương trình học phần (môn học) trực thuộc trên cơ 

sở gắn kết chặt chẽ với chuẩn đầu ra sẽ giúp đảm bảo được tính nhất quán, kết nối xuyên suốt, linh hoạt 

và tương thích tốt với các mục tiêu giáo dục đã được xác lập [10]. 

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều nghiên cứu tổng quan về việc vận dụng phương pháp tiếp cận hệ 

thống vào hoạt động phát triển chương trình trong giáo dục đại học. Chính vì vậy, nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát và tổng hợp những nghiên cứu đã công bố có liên quan đến việc phát 

triển chương trình giáo dục nói chung, phát triển chương trình giảng dạy các học phần ở trình độ đại học 

nói riêng, có sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống. 

Thông qua xem xét các nghiên cứu học thuật từ những quốc gia, khu vực địa lý và bối cảnh văn hóa 

khác nhau, nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau: 
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1. Tiếp cận hệ thống trong phát triển các chương trình giáo dục được các nhà nghiên cứu hiểu như 

thế nào dưới góc độ khoa học và nó những đặc điểm, thành phần ra sao? 

2. Sự phù hợp của phương pháp tiếp cận hệ thống trong phát triển chương trình giáo dục được các 

nhà khoa học đánh giá như thế nào qua các công trình nghiên cứu? 

3. Các nghiên cứu đã mô tả quy trình phát triển chương trình giáo dục ở trình độ đại học có sử dụng 

phương pháp tiếp cận hệ thống với những đặc điểm gì? 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu nhằm tìm kiếm câu trả lời cho 

các câu hỏi nghiên cứu đã được xác lập. Phạm vi tài liệu bao gồm các bài báo nghiên cứu khoa học, 

sách, luận án (ở cả 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh) có liên quan đến chủ đề phát triển chương trình 

đào tạo, phát triển chương trình học phần (môn học, mô đun) ở bậc giáo dục đại học và phương pháp 

tiếp cận hệ thống. Nền tảng các cơ sở dữ liệu được sử dụng để truy cập tham chiếu bao gồm các tạp chí 

trong danh mục WoS (Web of Science), Scopus, Google Scholar, Research Gate, chuyên trang luận án 

của Thư viện Quốc gia Việt Nam (www.luanan.nlv.gov.vn). Danh mục từ khóa (tiếng Việt, tiếng Anh) 

và các nền tảng cơ sở dữ liệu đã truy cập được mô tả trong Bảng 1. 

Bảng 1. Danh mục từ khóa tìm kiếm dữ liệu nghiên cứu. 

Từ khóa tiếng Việt Từ khóa tiếng Anh Cơ sở dữ liệu 

Tiếp cận hệ thống Systematic approach / 

Systems approach 

WoS (Web of Science), 

Scopus, 

Google Scholar, 

Research Gate,  

Thư viện Quốc gia Việt Nam 

Phát triển chương trình Curriculum Development 

Phát triển học phần Modules Development 

Phát triển môn học Courses Development 

Giáo dục đại học Higher Education 

(Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện) 

Quá trình tổng hợp tài liệu có vận dụng kỹ thuật sàng lọc bài báo nghiên cứu bằng các tiêu chí bao 

gồm (inclusion criteria) và tiêu chí loại trừ (exclusion criteria) theo khuyến nghị [11] để đảm bảo tính 

phù hợp của thông tin với nội dung nghiên cứu (xem Bảng 2).   

Bảng 2. Phân định các tiêu chí cơ bản được sử dụng trong quá trình sàng lọc thông tin 

Tiêu chí bao gồm Tiêu chí loại trừ 

Nghiên cứu đã được bình duyệt Ngôn ngữ khác 

Có thể truy cập toàn văn Không liên quan đến vấn đề nghiên cứu 

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh Không tập trung vào giáo dục đại học 

Phương pháp tiếp cận hệ thống  

Phát triển chương trình  

Giáo dục đại học  

(Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện) 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tiếp cận hệ thống trong phát triển chương trình giáo dục 

3.1.1. Tiếp cận hệ thống 

Hệ thống là tập hợp các yếu tố hay các phần tử có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong đó, các 

yếu tố của hệ thống thường có sự tương tác và gắn kết chặt chẽ theo một cấu trúc nhất định nào đó để 

kiến tạo nên một chỉnh thể mang tính độc lập tương đối [12]. Tiếp cận hệ thống có thể xem là bước đầu 

tiên trong việc tổ chức các nghiên cứu hệ thống nhằm giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc, đặc điểm cũng như 
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những vấn đề khác có liên quan đến đối tượng; nghiên cứu đối tượng theo quy luật của hệ thống với các 

yếu tố đặt trong mối quan hệ biện chứng [12], [13]. Theo Nguyen (2008), tiếp cận hệ thống khi được 

xem xét dưới góc độ xây dựng và tổ chức các chương trình giáo dục thành một hệ thống nhất quán cũng 

cho thấy có nhiều điểm tương đồng với cách tiếp cận quản lý [7]. Theo đó, các cấu phần riêng biệt của 

mỗi chương trình giáo dục cần được xem xét như những yếu tố có mối liên kết mật thiết tạo nên sự 

thống nhất và hoàn chỉnh của chương trình. Cách tiếp cận này cho phép chúng ta xem xét toàn diện các 

quá trình có liên quan đến việc thiết kế, thực hiện, đánh giá và phát triển chương trình giáo dục, cũng 

như các yếu tố nằm trong cấu trúc của chương trình giáo dục như môn học/học phần, khoá học/khóa đào 

tạo, kế hoạch, tiến trình tổ chức giảng dạy,.... Nhìn chung, tiếp cận hệ thống có thể xem như một quy 

trình được tổ chức chặt chẽ với các bước hay trình tự tiến hành có mối liên hệ hữu cơ với nhau để hướng 

đến việc cải thiện hoặc nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy [14]. 

Trong thiết kế và phát triển chương trình giáo dục, phương pháp tiếp cận hệ thống cho phép chúng 

ta xem xét các đơn vị trong cơ sở giáo dục như những yếu tố có quan hệ hữu cơ, liên kết chặt chẽ và có 

sự tác động qua lại lẫn nhau. Các chuyên gia khi tiến hành thiết kế một chương trình giáo dục theo 

cách tiếp cận hệ thống thường sẽ có cách nhìn vĩ mô hơn về các chương trình giáo dục và luôn chủ 

động đề cập tới các vấn đề của chương trình giáo dục liên quan tới toàn bộ hệ thống nhà trường chứ 

không phải chỉ với một bậc học riêng biệt hay môn học cụ thể nào. Vấn đề cần phải xem xét là chương 

trình giáo dục có chi phối được toàn bộ nội dung đào tạo hay không, các kế hoạch đào tạo được tổ 

chức như thế nào, chương trình giáo dục có ảnh hưởng ra sao tới cơ cấu tổ chức và phương thức vận 

hành của nhà trường, nhu cầu học tập và quá trình đào tạo cũng như các phương thức điều phối và đánh 

giá kết quả học tập ở người học sẽ có những thay đổi gì,... [7], [15]. Như vậy, có thể xem tiếp cận hệ 

thống như là một phương pháp luận quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động thiết kế và phát triển 

các chương trình giáo dục. 

3.1.2. Đặc điểm của tiếp cận hệ thống 

Các nghiên cứu về phát triển chương trình giáo dục cho thấy tiếp cận hệ thống có một số đặc điểm 

như: tính toàn diện, tính khách quan, tính mục tiêu, tính lặp lại, tính linh hoạt và thích ứng. 

Tính toàn diện (holistic) được xem là một trong những đặc điểm nổi bật của tiếp cận hệ thống. Bởi 

lẽ, các thành tố giáo dục khi kiến tạo theo mô hình tiếp cận hệ thống, luôn được xem xét như một chỉnh 

thể thống nhất, có sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau [16]. Thay vì tập trung vào các thành phần riêng 

lẻ, tiếp cận hệ thống nhấn mạnh việc hiểu rõ mối quan hệ và tác động qua lại giữa chúng, từ đó tối ưu 

hóa hiệu quả tổng thể của chương trình. Tính toàn diện cùng với tính khách quan (objectivity) là những 

đặc điểm nổi bật của phương pháp tiếp cận hệ thống trong hoạt động phát triển các chương trình giáo 

dục kỹ thuật và giáo dục liên ngành [17]. 

Bên cạnh đó, tính mục tiêu (goal-oriented) cũng được xem là một đặc điểm quan trọng khác của tiếp 

cận hệ thống. Đặc điểm này được thể hiện qua việc xác định rõ ràng các mục tiêu học tập cụ thể và có 

thể đo lường được [18]. Theo Michael Littledyke và cộng sự (2013), tiếp cận hệ thống trong giáo dục ở 

bậc đại học, đặc biệt là theo định hướng phát triển ngày càng đa dạng và gia tăng sự bền vững của các 

chương trình đào tạo, tuy có những khác biệt nhất định khi đặt trong ngữ cảnh của từng cơ sở giáo dục 

khác nhau, nhưng vẫn thể hiện tính mục tiêu rõ nét thông qua việc xác lập tầm nhìn rõ ràng của chương 

trình, sự nhất quán trong hoạt động lãnh đạo và tổ chức thực hiện chương trình, mức độ hiểu biết về 

chương trình cũng như những cam kết hỗ trợ của các bên liên quan,...[19]. 

Tiếp cận hệ thống còn mang tính linh hoạt và thích ứng [14]. Chính nhờ vào đặc điểm này mà các 

chương trình giáo dục có thể được điều chỉnh và cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu thu thập được trong 

quá trình kiểm tra, đánh giá. Hoạt động này giúp cho các chương trình luôn đảm bảo được sự phù hợp 

và đáp ứng tốt các nhu cầu của người học. Đặc biệt là trong bối cảnh giáo dục có sự thay đổi mạnh mẽ 

do tác động của khoa học và công nghệ như hiện nay.  

Ngoài ra, tính lặp lại (replicable) của tiếp cận hệ thống cũng là một trong những đặc điểm vô cùng 

quan trọng. Nó cho phép các nhà giáo dục khác có thể áp dụng những quy trình và phương pháp đã được 

chứng minh là hiệu quả [20]. Khi xem xét về các mô hình đánh giá chất lượng chương trình giáo dục 

đại học, Mizikaci (2006) đã chỉ ra rằng bên cạnh những nét đặc trưng thuộc về lĩnh vực đào tạo của mỗi 

chương trình thì việc thiết kế và phát triển theo mô hình tiếp cận hệ thống còn giúp cho các chương trình 

giáo dục có được yếu tố mở, chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi từ người học và các bên liên quan 
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cũng như tăng cường mức độ tương tác và phụ thuộc lẫn nhau của các thành tố giáo dục [21]. Điều này 

thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với các hoạt động nghiên cứu, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng chương 

trình đào tạo; bởi lẽ mục tiêu của các chương trình giáo dục chính là đáp ứng tốt nhu cầu của người học 

và đạt được hiệu quả giáo dục mong muốn [14], [22].  

3.1.3. Các thành phần của tiếp cận hệ thống trong phát triển chương trình giáo dục 

Xét về bản chất, chương trình giáo dục có thể xem như là một bản thiết kế tổng thể chung nhất cho 

một hoạt động đào tạo nào đó. Nó cho biết toàn bộ các nội dung cần phải đào tạo, chỉ rõ những gì có thể 

trông đợi ở người học sau khoá đào tạo cũng như vạch ra một quy trình cần thiết để thực hiện nội dung 

đào tạo. Đồng thời, nó cũng bao gồm các phương pháp đào tạo, cách thức tổ chức kiểm tra - đánh giá 

kết quả học tập,.... Tất cả những cấu phần này được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ, khoa học 

[23]. Theo các tác giả Pham và Le (2016) thì chương trình giáo dục còn có thể được hiểu là một kế 

hoạch mang tính tổng thể và hệ thống về tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình đào tạo như: mục 

đích đào tạo, mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo, phương thức đào tạo, hình thức tổ chức 

đào tạo, phương thức đánh giá kết quả đào tạo [24]. Phát triển chương trình giáo dục chính là quá trình 

liên tục hoàn thiện chương trình, có thể là xây mới một chương trình phục vụ cho hoạt động đào tạo cho 

một ngành nghề cụ thể hoặc cải tiến một chương trình giáo dục có sẵn [8]. Sản phẩm của quá trình này 

là một bản mô tả đầy đủ, chi tiết các nội dung từ mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo, hình thức tổ 

chức đào tạo, phương pháp đo lường và đánh giá kết quả của của người học. Chu kì phát triển chương 

trình giáo dục thường bao gồm một số công đoạn chính yếu sau: thực hiện việc đánh giá nhu cầu, tiến 

hành thiết kế chương trình đào tạo, triển khai chương trình đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo, so sánh 

kết quả đạt được với nhu cầu nhân lực đã được khảo sát ban đầu [25].  

Tiếp cận hệ thống trong phát triển các chương trình giáo dục thường được cấu trúc bởi nhiều thành 

phần khác nhau [16], [26], [27]. Tuy nhiên, các thành phần cơ bản mà Dick và cộng sự (2009) đề xuất 

vẫn được xem là khuôn mẫu chuẩn mực nhất cho các hoạt động liên quan đến thiết kế và phát triển 

chương trình giáo dục theo mô hình tiếp cận hệ thống (Hình 1). Những thành phần này có sự kết nối 

chặt chẽ với nhau tạo nên một quy trình khoa học với đầy đủ các đặc điểm của phương pháp tiếp cận hệ 

thống [14]. Cụ thể gồm: 

(1) Đánh giá nhu cầu để xác định mục tiêu: Thành phần này, cũng chính là bước đầu tiên trong mô 

hình tiếp cận hệ thống, chính là xác định những gì mà cơ sở giáo dục (nhà giáo dục) mong muốn người 

học có thể đạt được sau khi hoàn thành khóa học (chương trình đào tạo). Mục tiêu giảng dạy có thể xuất 

phát từ một hệ thống các mục tiêu học tập đã được thiết lập sẵn, từ kết quả đánh giá nhu cầu học tập, 

hay chính từ kinh nghiệm thực tế gắn liền với những khó khăn trong quá trình trải nghiệm học tập của 

người học. Nó cũng bao gồm việc phân tích những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cần thiết ở người 

học để có thể đáp ứng một công việc cụ thể, đặc thù. 

(2) Thực hiện phân tích giảng dạy: Sau khi đã xác định được mục tiêu giảng dạy, nhà giáo dục sẽ 

phải xác định và phân tích chi tiết từng bước cần thiết phải thực hiện để đạt mục tiêu đó. Quá trình này 

bao gồm việc xác định các kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết, được gọi là hành vi đầu vào (entry 

behaviors), mà người học cần có trước khi bắt đầu chương trình học. Kết quả phân tích sẽ được thể hiện 

dưới dạng sơ đồ, biểu thị rõ mối quan hệ giữa các kỹ năng và kiến thức đã được xác định. 

(3) Phân tích người học và bối cảnh: Bên cạnh việc phân tích mục tiêu giảng dạy, cần tiến hành các 

phân tích song song về đặc điểm của người học, bối cảnh học tập và bối cảnh ứng dụng kỹ năng của 

người học. Quá trình này bao gồm việc xác định các kỹ năng hiện có, sở thích, thái độ của người học, 

cũng như các yếu tố mang tính đặc trưng của môi trường giáo dục và môi trường thực tế nơi các kỹ năng 

sẽ được sử dụng. Thông tin này có vai trò quan trọng trong việc định hình các bước tiếp theo của quy 

trình thiết kế, đặc biệt là ở khâu lựa chọn chiến lược và phương pháp tổ chức giảng dạy phù hợp. 

(4) Viết mục tiêu thực hiện: Dựa trên kết quả của việc phân tích giảng dạy và các tuyên bố về hành 

vi đầu vào, nhà giáo dục cần xây dựng các mục tiêu thực hiện cụ thể, mô tả chi tiết năng lực mà người 

học sẽ đạt được sau khi hoàn thành chương trình học. Các mục tiêu này, xuất phát từ những kỹ năng đã 

được xác định cụ thể trong quá trình phân tích hoạt động dạy và học, sẽ được cụ thể hóa thành các kỹ 

năng cần có ở người học, các điều kiện vận dụng kỹ năng và các tiêu chí để đánh giá mức độ thành công 

trong việc thực hiện những kỹ năng đó. 
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(5) Phát triển công cụ đánh giá: Dựa trên các mục tiêu thực hiện đã được xây dựng, nhà giáo dục 

cần phát triển hoặc thiết kế lại các công cụ đánh giá tương ứng cho phù hợp. Các công cụ này phải có 

khả năng đo lường một cách khách quan năng lực của người học trong việc thực hiện các mục tiêu giáo 

dục đã đề ra. Trọng tâm chính của việc phát triển các công cụ đánh giá là để đảm bảo sự tương thích 

giữa kiến thức và kỹ năng với đối tượng giáo dục cũng như giúp xác định mức độ đạt được của người 

học sau khi hoàn thành chương trình. 

6) Phát triển chiến lược giảng dạy: Dựa trên các thông tin thu thập được từ quá trình triển khai năm 

thành phần đã mô tả trước đó, nhà giáo dục cần xác định chiến lược giảng dạy tối ưu để đạt được mục 

tiêu cuối cùng. Chiến lược này bao gồm các thành phần chính như hoạt động chuẩn bị cần thiết cho việc 

giảng dạy, phương pháp trình bày thông tin, cơ hội thực hành và phản hồi cho người học, kiểm tra đánh 

giá kết quả học tập và các hoạt động tiếp theo để củng cố kiến thức. Chiến lược này được phát triển dựa 

trên các lý thuyết hiện hữu về mô hình học tập hiện đại cũng như các kết quả nghiên cứu về xu hướng 

xây dựng mô hình học tập, các đặc trưng về phương pháp và phương tiện giáo dục, nội dung kiến thức, 

đặc điểm của người học,.... Các yếu tố này được sử dụng để phát triển hoặc lựa chọn tài liệu giảng dạy 

phù hợp, xây dựng chiến lược giảng dạy tối ưu gắn với các môi trường lớp học khác nhau. 

(7) Phát triển và lựa chọn tài liệu giảng dạy: Đối với thành phần này, và cũng là một bước quan 

trọng trong mô hình tiếp cận hệ thống, chiến lược giảng dạy đã được xây dựng sẽ được hiện thực hóa 

thông qua việc tạo ra các tài liệu hướng dẫn. Nó bao gồm tài liệu hướng dẫn cho người học, tài liệu 

giảng dạy dành cho nhà giáo dục và các bài kiểm tra đánh giá. Quyết định về việc phát triển các tài liệu 

mới hoàn toàn hay sử dụng các tài liệu sẵn có phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: loại hình tổ chức 

lớp học, sự sẵn có của các tài liệu liên quan phù hợp và các nguồn lực hỗ trợ cho việc phát triển tài liệu 

học tập. Các tiêu chí để lựa chọn và sử dụng nguồn tài liệu có sẵn cũng cần phải được xác định một cách 

chi tiết, rõ ràng. 

 
Hình 1. Các thành phần của mô hình tiếp cận hệ thống trong phát triển chương trình giáo dục [14] 

(8) Thiết kế và thực hiện đánh giá hình thành hướng dẫn: Sau khi hoàn thành bản phác thảo hướng 

dẫn, nhà giáo dục cần tiến hành một loạt các đánh giá hình thành (formative evaluation) để thu thập dữ 

liệu, từ đó xác định những điểm cần cải thiện. Ba loại đánh giá hình thành thường được sử dụng là: đánh 

giá một đối một (one-on-one evaluation), đánh giá nhóm nhỏ (small group evaluation) và đánh giá thực 

tế (field test evaluation). Mỗi loại đánh giá sẽ cung cấp cho nhà giáo dục những thông tin hữu ích khác 

nhau, có giá trị trong việc hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn.  

(9) Sửa đổi hướng dẫn: Trong mô hình tiếp cận hệ thống, thành phần này cũng chính là bước cuối 

cùng thể hiện sự tái lặp mang tính chu kỳ của quy trình thiết kế thông qua mối liên hệ hữu cơ và tương 

tác mật thiết với các thành phần trước đó. Dữ liệu thu thập được từ hoạt động đánh giá hình thành sẽ 

được tổng hợp và phân tích để xác định những khó khăn mà người học gặp phải trong quá trình đạt được 

mục tiêu học tập, đồng thời liên hệ những khó khăn này với những điểm chưa hoàn thiện trong các tài 
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liệu hỗ trợ hoạt động học tập. Các dữ liệu liên quan đánh giá không chỉ được sử dụng trực tiếp để sửa 

đổi tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ học tập mà còn được sử dụng để kiểm tra lại tính chính xác của thông tin 

đã được phân tích có liên quan đến quá trình giảng dạy, cũng như mức độ cần thiết của việc xem xét lại 

các mục tiêu giáo dục và các câu hỏi kiểm tra đánh giá đã thiết kế. Ngoài ra, chiến lược giảng dạy cũng 

có thể được xem xét và đánh giá lại, các tài liệu hướng dẫn cũng có thể được sửa đổi hoặc hiệu chỉnh 

nhằm tạo ra một bộ công cụ hướng dẫn học tập hiệu quả hơn. 

(10) Thiết kế và thực hiện đánh giá tổng kết: Đánh giá tổng kết mặc dù là nội dung cuối cùng của mô 

hình tiếp cận hệ thống, nhằm xác định tính hiệu quả của các tài liệu hướng dẫn, nhưng nó thường không 

được xem là một thành phần của quy trình thiết kế các chương trình giáo dục. Nội dung này chỉ được 

thực hiện sau khi các tài liệu đã trải qua quá trình đánh giá và sửa đổi một cách đầy đủ, đáp ứng được 

các tiêu chuẩn mà nhà giáo dục mong muốn. 

3.2. Sự phù hợp của phương pháp tiếp cận hệ thống trong phát triển các chương trình giáo dục ở 

trình độ đại học 

Những nghiên cứu trước đây khẳng định rằng, các phương pháp tiếp cận có thể được sử dụng trong 

quá trình thiết kế và phát triển các chương trình giáo dục bao gồm: tiếp cận nội dung (content approach), 

tiếp cận mục tiêu (objective approach), tiếp cận hệ thống (systematic approach), tiếp cận quản lý 

(managerial approach), tiếp cận nhân văn (humanistic approach) và tiếp cận tổng hợp tất cả các phương 

pháp trên [10], [23], [28], [29], [30], [31], [32]. Tiếp cận hệ thống giúp tối ưu hóa các quy trình liên 

quan đến hoạt động giảng dạy và đào tạo, đảm bảo cho nội dung giáo dục luôn được điều chỉnh phù hợp 

với nhu cầu thực tế [30], [31]. Thông qua tiếp cận hệ thống, các nhà giáo dục có thể thực hiện lặp lại 

một quy trình gồm những bước giống nhau trong khi tiến hành phát triển chương trình giáo dục, từ đó 

từng bước cải thiện chất lượng của những chương trình này qua từng chu kỳ đánh giá, vận hành [28], 

[29], [32]. Ngoài ra, việc đánh giá và chỉnh sửa các bản thiết kế chương trình cũng sẽ giúp tạo nên một 

phiên bản mới tốt hơn qua mỗi chu kỳ vận hành, qua đó gián tiếp hình thành sự liền mạch và nhất quán 

của hoạt động giáo dục trong một khuôn mẫu mang tính hệ thống theo tiến trình thời gian [14]. 

Sự phù hợp của phương pháp tiếp cận hệ thống trong hoạt động phát triển các chương trình giáo dục 

ở bậc đại học đã nhận được sự tán đồng của rất nhiều nhà nghiên cứu [21], [30]. Tiếp cận hệ thống cho 

phép nhà giáo dục xem xét quá trình phát triển các chương trình đào tạo nói chung cũng như quá trình 

nghiên cứu và phát triển chương trình các học phần nói riêng ở bậc giáo dục đại học giống như một hệ 

thống gồm nhiều yếu tố có tính liên kết, tương tác với nhau và cùng hướng tới một mục tiêu chung [10]. 

Đồng thời, bằng cách tái lập lại các bước trong quy trình cải tiến, phát triển chương trình theo một cấu 

trúc hệ thống nhất quán sẽ giúp chúng ta có một cơ sở dữ liệu phong phú về nhu cầu giáo dục và kết quả 

học tập của các nhóm đối tượng trong từng chu kỳ; thông qua phân tích hệ dữ liệu, nhà giáo dục phát 

triển các giải pháp phù hợp, tiến hành thử nghiệm các giải pháp này và sau đó tiếp tục quy trình sửa đổi, 

cải tiến các chương trình giáo dục để chúng ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với sự thay đổi của 

môi trường giáo dục trong từng thời điểm [32]. 

Theo Biggs và Tang (1999), một chương trình giảng dạy được phát triển theo phương pháp tiếp cận 

hệ thống sẽ tạo nên sự liên kết chặt chẽ và hiệu quả giữa nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra 

đánh giá cũng như thúc đẩy người học đạt được kết quả giáo dục tốt hơn [33]. Chính vì vậy, các chuyên 

gia khi tiến hành việc thiết kế hay phát triển một chương trình giáo dục nào đó theo cách tiếp cận hệ 

thống thường sẽ có cách nhìn vĩ mô, toàn diện hơn về chương trình và họ luôn chú trọng xây dựng sự 

kết nối đồng bộ hữu cơ giữa chương trình các môn học thành phần để kiến tạo nên một hệ thống hợp lý 

nhất về nội dung tri thức đáp ứng tốt cả về mục tiêu giáo dục lẫn nhu cầu của người học ở từng thời 

điểm [7]. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các chương trình giáo dục đôi khi chưa nhận được sự 

quan tâm tương xứng, tuy nhiên điều này có thể được cải thiện thông qua tăng cường nhận thức và thực 

hành về phương pháp tiếp cận hệ thống trong thiết kế chương trình, kết hợp với các hoạt động kiểm định 

chất lượng và nâng cấp bộ tiêu chuẩn đánh giá cho phù hợp [34]. Donnelly và Fitzmaurice (2005) cho 

rằng, khi chúng ta vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống vào bất kỳ khâu nào của quá trình thiết kế 
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các mô đun trong chương trình giáo dục thì cần phải luôn chú ý đến việc xem xét bối cảnh cụ thể và 

khuôn khổ các lý thuyết tương ứng (xem Hình 2) [35]. 

 

Hình 2. Khung thiết kế và phát triển các mô đun trong chương trình giáo dục [35] 

Như vậy, có thể thấy các nghiên cứu tiền đề đều đã chỉ ra rằng việc lựa chọn và sử dụng phương 

pháp tiếp cận hệ thống bên cạnh các phương pháp tiếp cận khác, khi tiến hành xây dựng và phát triển 

chương trình giáo dục là hoàn toàn phù hợp. Tuy có thể tồn tại một số hạn chế nhất định, nhưng tiếp cận 

hệ thống được đánh giá cao vì khả năng cải thiện tính hiệu quả và tính mạch lạc của chương trình [36]. 

Tại Việt Nam, phương pháp tiếp cận này cũng được khuyến khích xem xét vận dụng vào hoạt động cải 

tiếng, phát triển các chương trình đào tạo trong môi trường giáo dục đại học [7], [15]. Để việc vận dụng 

đạt được giá trị hiệu quả tối ưu, cần có sự nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, nhất là phải hiểu 

rõ trình tự, nguyên tắc và mối tương quan giữa các thành tố của tiếp cận hệ thống.  

3.3. Quy trình phát triển chương trình giảng dạy theo phương pháp tiếp cận hệ thống 

T. A. Razik (1972) cho rằng khi áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống vào các hoạt động phát triển 

chương trình giáo dục ở các nước đang phát triển cần phải xem xét một cách toàn diện tất cả các yếu tố 

cấu thành cũng như sự tương tác lẫn nhau giữa những yếu tố này, bao gồm: mục tiêu giáo dục, nguồn 

lực, phương pháp giảng dạy, đánh giá và bối cảnh văn hóa - xã hội [37]. Theo đó, để nâng cao chất 

lượng giáo dục, cần thiết phải có một quy trình thiết kế và triển khai hệ thống, bắt đầu từ việc xác định 

rõ mục tiêu, phân tích nhu cầu, thiết kế chương trình và đào tạo nguồn nhân lực vận hành phù hợp, sau 

đó là tổ chức thực hiện, đánh giá liên tục, cải tiến và hiệu chỉnh. Nghiên cứu của Razik cũng lưu ý rằng, 

ở các nước đang phát triển, khi áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống cần phải tính đến các yếu tố đặc 

thù như hạn chế về nguồn lực, sự đa dạng văn hóa và trình độ phát triển khác nhau giữa các vùng miền, 

để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chương trình. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan chương trình 

giáo dục thường không chỉ xem xét riêng về mặt kỹ thuật, mà còn liên quan đến các yếu tố khác như giá 

trị, niềm tin và quan điểm khác nhau của các bên liên quan (nhà giáo, người học, phụ huynh, nhà quản 

lý...). Do đó, các nhà giáo dục cần có tư duy sâu sắc về chương trình, hiểu rõ bản chất của các vấn đề và 

áp dụng tiếp cận hệ thống một cách phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của chương trình [38]. 

Một chương trình giáo dục được phát triển có hệ thống là tiền đề quan trọng cho việc đảm bảo thực 

hiện trọn vẹn và đạt được được các mục tiêu giáo dục đặt ra, cũng như phù hợp với nhu cầu của người 

học và đáp ứng các yêu cầu của xã hội [36], [39]. Xem xét theo góc độ này, Hunkins (1985) đã đề xuất 

một mô hình với quy trình phát triển chương trình giáo dục theo phương pháp tiếp cận hệ thống gồm 7 

giai đoạn [39]. Cụ thể như sau:  

(1) Phân tích bối cảnh: Xác định nhu cầu của người học, xã hội, các bên liên quan khác và thu thập 

dữ liệu về môi trường, nguồn lực cũng như những hạn chế tiềm ẩn);  
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(2) Thiết lập mục tiêu: Xây dựng các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được, dựa trên phân tích nhu 

cầu; mục tiêu được thiết lập phải thể hiện rõ những gì mà người học sẽ học được sau khi hoàn thành 

chương trình. 

(3) Lựa chọn nội dung: Chọn lọc các kiến thức trọng yếu, kỹ năng cần thiết và thái độ phù hợp với 

mục tiêu và nhu cầu đã xác định. 

(4) Tổ chức nội dung: Sắp xếp nội dung một cách hợp lý, tạo ra một cấu trúc chương trình mạch lạc 

và dễ hiểu. 

(5) Lựa chọn và phát triển các hoạt động học tập: Thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập và đánh 

giá để hỗ trợ việc đạt được mục tiêu. 

(6) Lựa chọn và phát triển công cụ đánh giá: Xây dựng các công cụ đánh giá phù hợp để đo lường 

sự tiến bộ của người học và hiệu quả của chương trình. 

(7) Triển khai và đánh giá: Thực hiện chương trình và thu thập dữ liệu để đánh giá hiệu quả, xác định 

những điểm mạnh và điểm yếu, và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. 

Trong nghiên cứu của Grützner và cộng sự (2002), khi vận dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống 

để phát triển các mô đun khóa học nhỏ (courseware modules) nhằm hỗ trợ môi trường học tập kết hợp 

(combined learning) và quản lý tri thức (knowledge management) với quy trình rút gọn 5 bước: (1) Phân 

tích yêu cầu; (2) Thiết kế mô đun; (3) Phát triển mô đun; (4) Tích hợp và triển khai; và (5) Đánh giá 

[40]. Mặc dù có sự điều chỉnh theo đối tượng giáo dục và đặc thù chương trình, nhưng kết quả tổ chức 

thực nghiệm cũng cho thấy tính hiệu quả, mức độ gia tăng tương tác của người học trong quá trình định 

hình tri thức và khả năng tái sử dụng các mô đun thành phần ở nhiều chương trình giáo dục khác nhau.  

D. Brodsky và L. R. Newman (2011) cũng đề xuất quy trình phát triển chương trình đào tạo gồm 5 

bước (Hình 3), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận dụng cách tiếp cận hệ thống trong 

phát triển chương trình giáo dục gắn liền với xu hướng toàn cầu hóa [10].  

 
Hình 3. Các bước trong quy trình phát triển chương trình theo cách tiếp cận hệ thống [10] 

 
Hình 4. Vai trò của mô hình Dick và Carey trong quy trình phát triển chương trình giáo dục [14] 
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Mặc dù có sự đa dạng trong việc xác lập mô hình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục theo 

cách tiếp cận hệ thống, được cụ thể hóa thông qua các bước tiến hành và tổ chức thực nghiệm, nhưng 

tất cả các nghiên cứu đều cho thấy sự phù hợp cũng như tính hiệu quả của phương pháp tiếp cận này 

trong môi trường giáo dục [20]. Theo Dick và cộng sự (2009) thì việc phát triển các chương trình theo 

phương pháp tiếp cận hệ thống thường gắn với một quy trình phức tạp với rất nhiều bước thành phần 

cần phải thực hiện trước khi xác định các mục tiêu giáo dục [14]. Do vậy, có thể xem xét tích hợp mô 

hình Dick và Carey như là một thành phần trong các dự án tổng thể về phát triển chương trình giáo dục 

(Hình 4). 

4. Kết luận 

Nghiên cứu tổng quan này đã thực hiện phân tích các tài liệu khoa học liên quan đến vấn đề tiếp cận 

hệ thống trong hoạt động xây dựng và phát triển các chương trình ở trình độ giáo dục đại học. Bên cạnh 

việc làm rõ khái niệm, các đặc điểm, cũng như các thành phần quan trọng của phương pháp tiếp cận hệ 

thống, bài viết này cũng đã giải quyết được các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra. Những công trình khoa 

học đã công bố cho thấy các nhà nghiên cứu ngày càng hiểu rõ hơn về giá trị, tính hiệu quả cũng như sự 

phù hợp của phương pháp tiếp cận hệ thống đối với hoạt động phát triển chương trình giáo dục. Các mô 

hình tiếp cận hệ thống được đề xuất vận dụng trong quy trình phát triển chương trình giáo dục có tính 

nhất quán về nguyên tắc và đa đạng về hình thức. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, 

những nghiên cứu mở rộng về tiếp cận hệ thống dưới góc nhìn của quản lý sự thay đổi trong giáo dục, 

là cần thiết và rất quan trọng đối với hoạt động phát triển các chương trình giáo dục ở bậc đại học. 

Xung đột lợi ích 

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích trong bài báo này. 
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